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HUYỆN XUÂN LỘC -  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤT CÁNH
NÔNG THÔN MỚI 
Nếu như trước đây huyện Xuân Lộc được biết đến như một huyện miền núi đầy nắng và gió, khó khăn về mọi mặt thì nay huyện đã và đang vươn lên, khoác lên mình một chiếc áo mới và chặng đường trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên trong cả nước chẳng còn bao xa. Để đạt được những kết quả này, không thể không kể đến vai trò to lớn của khoa học và công nghệ.
Đất khô cằn … nở hoa
Với đất nông nghiệp chiếm gần 80% diện tích đất tự nhiên, ngay từ ban đầu huyện đã xác định lĩnh vực nông nghiệp là thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên tài nguyên đất đai ở đây lại không được thiên nhiên ưu đãi. Toàn huyện có 6 nhóm đất gồm đất xám vàng, đất đỏ vàng, đất tầng mỏng, đất nâu thẩm, đất xám nâu, đất đá bọt núi lửa. Đặc điểm của các loại đất này là nghèo mùn, đạm, dưỡng chất, giữ nước kém, ít thích hợp cho phát triển nông nghiệp. Chỉ có đất đỏ vàng có kết cấu tơi xốp, thoát nước tốt, độ phì cao phù hợp cho nhiều loại cây nhưng chỉ chiếm 12,13% diện tích đất tự nhiên. Vì lẽ đó mà người nông dân nơi đây luôn phải đối mặt với việc mùa màng thất thu, thường xuyên thay đổi cây trồng dẫn đến nguồn thu nhập không ổn định và việc làm giàu từ nông nghiệp, đi lên từ ruộng vườn trở thành bài toán quá khó cho người nông dân.
Để giải quyết bài toán đó, trong những năm qua Đảng bộ và chính quyền địa phương đã sát sao chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc huyện tìm hướng khắc phục, cải tạo nguồn đất, lai tạo giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phù hợp với điều kiện đất đai, thỗ nhưỡng vốn đã “nghèo nàn” này. Và để làm được điều đó ngay từ ban đầu huyện đã xác định phải tập trung nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn mới tạo ra được những bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Điều này càng được khẳng định rõ hơn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V của huyện ‘xem khoa học và công nghệ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện”. Nắm bắt tình hình đó huyện đã vận dụng mọi nguồn lực nghiên cứu, bên cạnh sử dụng đội ngũ nghiên cứu địa phương huyện còn tìm và thuê các đơn vị tư vấn hỗ trợ, hay mạnh dạn đặt hàng các viện, trường, trung tâm nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Và một trong những yếu tố quan trọng góp phần cất cánh hoạt động nghiên cứu khoa học của huyện đó là chính sách hỗ trợ tài chính do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai chủ trì. PGS.TS Phạm Văn Sáng – Giám đốc Sở đã từng phát biểu “huyện chi bao nhiêu thì tỉnh sẵn sàng đối ứng bấy nhiêu để thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, huyện bỏ ra 1 tỷ tỉnh sẽ bỏ ra 1 tỷ”. Bám vào tinh thần đó, huyện đã mạnh dạn đề xuất các dự án có tính khả thi cao như Nghiên cứu tuyển chọn giống, xây dựng quy trình thâm canh, luân canh trên đất lúa kém hiệu quả, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc nghèo, Nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu, Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất khoai lang Nhật, Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi cho đồng bào dân tộc Chơ-ro, Xây dựng mô hình ứng dụng nhằm phát triển hồ tiêu bền vững và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, Mô hình tưới nước tiết kiệm và bón phân qua đường ống tưới trong sản xuất hồ tiêu, Mô hình trồng chuối cấy mô kết hợp trồng xen canh quýt đường, cam dưới tán chuối …. Ngoài ra huyện còn khuyến khích bà con nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển mạnh các loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao như xoài, bắp lai, cao su, cà phê …. 
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Hình ảnh: Sở KH&CN Đồng Nai, UBND huyện cùng các nông dân tham quan 
mô hình trình diễn

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhờ áp dụng những thành tựu khoa học đã đem lại cho bà con nông dân những kinh nghiệm quý báu trong việc trồng trọt như quy trình sản xuất, cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng một cách hiệu quả, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với yếu tố đất đai và khí hậu tại địa phương cũng như phù hợp với nhu cầu thị trường tiêu thụ. Cụ thể huyện đã chuyển giao mô hình canh tác trên cây lúa theo phương pháp 3 giảm 3 tăng (giảm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế); chuyển giao kỹ thuật canh tác sạ hàng trên cây lúa nhằm giảm lượng giống gieo trồng từ 170kg xuống còn 130kg giảm 24% lượng giống gieo trồng trên 1ha; phương pháp phòng trừ sâu bệnh, IPM; ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm và bón phân trong đường ống giúp cho nông dân tiết kiệm được nguồn nước, giảm công lao động, giảm chi phí tưới tiêu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ....  Điều đáng mừng của việc áp dụng những thành tựu khoa học này đã làm tăng thu nhập bình quân riêng ngành trồng trọt từ 42,86 triệu đồng/ha/năm lên 114,6 triệu đồng/ha/năm (tăng 167% so với năm 2008) góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân huyện nhà.
Công nghệ thông tin – “công cụ vàng” trong quản lý hành chính
Mặc dù điểm xuất phát là một huyện miền núi gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, hạ tầng kỹ thuật yếu kém, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, nhưng trong những năm qua huyện đã không ngừng đầu tư, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) như một công cụ thiết yếu trong quản lý hành chính và là đơn vị đi tắt đón đầu trong việc ứng dụng CNTT trong tỉnh với nhiều bước đột phá rõ nét.

Bước đầu huyện đã xây dựng được hạ tầng kỹ thuật CNTT với 153 máy tính/158 cán bộ công chức, 100% máy tính kết nối internet được kết nối đường truyền nội bộ và kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh để phục vụ thiết thực cho từng ngành, lĩnh vực. Văn phòng điện tử (M-office), hộp thư công vụ, phần mềm mã nguồn mở và một số phần mềm khác như kế toán, quản lý nhân sự, quản lý đất đai, quản lý nhà ở, quản lý hạ tầng đô thị ... được triển khai sâu rộng cho các phòng ban chuyên môn, từng bước xây dựng môi trường và qui trình làm việc của nền hành chính điện tử. Một điểm nổi bật nữa là Mô hình một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã được đồng bộ dữ liệu, tích hợp về Trung tâm dữ liệu của tỉnh, phục vụ cho việc tra cứu hồ sơ. Bên cạnh đó huyện còn lắp đặt các camera quan sát tại bộ phận một cửa của 15 xã, thị trấn nhằm giám sát và kịp thời chấn chỉnh hoạt động tiếp công dân của các cán bộ, công chức xã. Với mong muốn thông tin khoa học kỹ thuật đều đến với người dân vùng sâu vùng xa, huyện đã đầu tư xây dựng 14 điểm thông tin KH&CN đặt tại Trung tâm văn hóa và Học tập công đồng của 14 xã với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Với kho cơ sở dữ liệu phong phú như công nghệ nông thôn toàn văn, hỏi đáp khoa học, phim khoa học, câu hỏi - đáp về dịch hại trên cây trồng và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các loại cây ăn trái có lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu, điểm thông tin KH&CN trở thành “đầu mối” cung cấp các thông tin về kỹ thuật canh tác, chăm sóc giống cây trồng vật nuôi … phục vụ đời sống sản xuất cho bà con nông dân. Không chỉ dừng tại đó huyện đã chủ động xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử của huyện (xuanloc-dongnai.gov.vn) để quảng bá hình ảnh của địa phương, giới thiệu các khu công nghiệp, làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp chủ lực nhằm kêu gọi thu hút đầu tư tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Các nghị quyết, chỉ thị, thủ tục hành chính, văn bản hướng dẫn của các ngành cấp trên, các thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện thường xuyên được cập nhật để người dân kịp thời nắm bắt. 
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Hình ảnh: Điểm thông tin KH&CN xã Xuân Hưng cung cấp miễn phí

thông tin cho người dân

Kết quả của việc ứng dụng CNTT trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả vô cùng thiết thực như tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí văn phòng phẩm, nâng cao chất lượng, tỷ lệ giao dịch, trao đổi thông tin qua mạng, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. Từng bước chia sẻ các thông tin hành chính thiết yếu giữa các cơ quan nhà nước như dân cư, thuế, đất đai, giao thông, xây dựng, thông tin kinh tế - xã hội. Hơn thế nữa việc đưa CNTT đến tận các xã vùng sâu vùng xa có ý nghĩa kinh tế-chính trị-xã hội to lớn, đảm bảo quyền được tiếp cận các thành tựu về khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao dân trí  người dân trên địa bàn huyện.
Sự phát triển của huyện Xuân Lộc nói riêng và của cả nước nói chung là có sự đóng góp vô cùng to lớn của khoa học và công nghệ. Nó không chỉ mang lại lợi nhuận kinh tế cao mà nó giúp phát triển tư duy của con người, từ đó áp dụng vào thực tiễn xây dựng và phát triễn một nông thôn mới đa dạng về số lượng và chất lượng, góp phần thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, nhất là sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Tác giả: Đoàn Lâm Thanh Tâm
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